  UBND XÃ MINH TÂN
TRƯỜNG MN MINH THUẬN
BẢNG CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ VII:GIAO THÔNG
(Thời gian thực hiên 4 tuần, từ ngày 25/02/2026 đến ngày 20/03/2026)
 LỚP 4 TUỔI B1
Giáo viên: Đào Thị Nguyệt (Tuần I, II, III, IV)

	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ /25/02 - 27/02/2026)
	Tuần 2
(Từ 02/03 - 06/03/2026)
	Tuần 3
(Từ 09/03- 13/03/2026)
	Tuần 4
(Từ 16/03- 20/03/2026)
	Lưu ý

	Chủ đề nhánh
	Phương tiện giao thông đường bộ
	Ngày hội 8/3
	Phương tiện giao thông đường thuỷ, đường hàng không
	Một số luật lệ giao thông phổ biến đơn giản
	

	Đón trẻ, Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ nhẹ nhàng, nhắc trẻ cất để đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định
* Chơi với đồ chơi trong lớp:
+ Xếp hình XD, ghép hình 54 chi tiết
+ Ghép hình hoa, ghép nút tròn
+ Domino, bảng chun học thoán, đồng hồ số
+ Bảng xâu dây tạo hình, ghép phương tiện giao thông bằng hình học
	

	
	+ Phối hợp phụ huynh:Phụ huynh cho trẻ quan sát một số phương tiện giao thông để trẻ quan sát đưa ra nhận xét
(MT47)
Phụ huynh phối hợp mở nhạc cho trẻ vận động theo lời bài hát, bản nhạc.
(MT116)

	+Phối hợp phụ huynh:
Phụ huynh phối hợp chuẩn bị đồ dùng dạy trẻ ném trúng đích ngang xa 2m 
(MT20-CS3)
	+Phối hợp phụ huynh:Phụ huynh phối hợp trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường thuỷ, đường hằng không

	+ Phối hợp phụ huynh: 
Dậy trẻ biết sử dụng một số từ mời chào khi ăn cơm, xin lỗi khi có lỗi, cảm ơn khi được giúp đỡ
(MT90)
	Trao đổi với phụ huynh

	
	Trò chuyện:Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường bộ (Xe đạp, xe máy, ô tô…..0
	Trò chuyện:Trò chuyện với trẻ về ngày 8/3
	- Trò chuyện:
Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường thuỷ, đường hàng không
	Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về một số luật giao thông
	

	Thể dục sáng
	Tập kết hợp với bài: “Em đi qua ngã tư đường phố”
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay 1: Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang
+ Bụng 3: Đứng cúi người về trước             
+ Chân 1: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối
+ Bật tại chỗ
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Nghỉ tết
	PTVĐ:
-VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang xa 2m
(MT20-CS3)
-TCVĐ: Ô tô vào bến
Rèn kỹ năng kheo léo
	PTVĐ:
-VĐCB:Bật qua vật cản cao 10-15cm
(MT14)
TCVĐ:Chuyền bóng
Rèn kỹ năng bật
	PTVĐ:
-VĐCB: Trèo lên xuống 5 gióng thang
(MT24)
-TCVĐ: Ném trúng đích
Rèn kỹ năng khéo léo
	

	
	Thứ 3
	Nghỉ tết
	LQVT: Nhận biết số lượng và số thứ tự từ 1-5
(MT56)
(Vở LQVT trang 18)
Kỹ năng đếm và nhận biết số lượng
	LQVT:
Đếm trên đối tượng đến 6 và đếm theo khả năng( Vở LQVT trang 20)
Kỹ năng đếm và nhận biết số lượng
	LQVT: Đếm trên đối tượng đến 7 và đếm theo khả năng
( Vở LQVT trang 21)
Kỹ năng đếm và nhận biết số lượng
	

	
	Thứ 4
	LQVH :Truyện “Qua đường”
Kỹ năng trả lời câu hỏi mạch lạc rõ ràng
	LQVVH:
Thơ “Dán hoa tặng mẹ”
Kỹ năng đọc thơ diễn cảm
	LQVH:Truyện “Thỏ con đi học”
Kỹ năng trả lời câu hỏi mạch lạc rõ ràng
	LQVH:Thơ “Đèn giao thông”
Kỹ năng đọc thơ diễn cảm
	

	
	Thứ 5
	[bookmark: _Hlk217993633]KPKH:
HĐSEAM(5E) Một số phương tiện giao thông đường bộ.
(Ô tô-xe máy- xe đạp)

	KPXH:Trò chuyện về ngày 8/3


	KPKHHĐSEAM (5E) Một số phương tiện giao thông đường thuỷ, đường hàng (Tầu thuỷ, máy bay trực thăng, máy bay chở khách
	KPXH:Trò chuyện tìm hiểu về một số luật giao thông đường bộ
(MT74)
	

	
	
Thứ 6
	Âm nhạc:
- NDTT: Vận động theo nhạcbài hát “Em đi chơi thuyền”
(MT116)
- NDKH: + NH: “Anh phi công ơi" 
+ TCAN:“Vũ điệu giao thông” 
Kỹ năng hát và vận động theo nhạc   
	HĐSTEAM (EDP)
Làm thiệp tặng bà, tặng mẹ ngày 8/3
(MT114)
	Âm nhạc:NDTT: Dạy hát: Đi đường em nhớ
- NDKH: + Nghe hát: Bạn ơi có biết
+ TCÂN: Ai nhanh nhất
Kỹ năng hát và vận động theo nhạc   

	Tạo hình: Cắt dán thuyền buồm trên biển
(Vở tạo hình trang 21)
	

	Hoạt động ngoài trời

	Thứ 2
	-     Nghỉ tết



	[bookmark: _Hlk209856444]-HĐCMĐ: Thăm quan khu nhà để xe                           - TCVĐ: “Người tài xế giỏi”                                                - Chơi tự do: Chơi với nước, vẽ phấn, cắp cua


	- HĐCMĐ: Quan sát : Cây trong khu vực sân trường-TCDG: “Mèo đuổi chuột
-  CTD: Chơi với cát, sỏi, đồ chơi ngoài trời
	-HĐCMĐ:QS Hoa hồng-hoa mẫu đơn  
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-CTD: Nhặt cỏ, nhặt lá khô, làm đồ chơi từ lá cây
	

	
	Thứ 3
	Nghỉ tết
	[bookmark: _Hlk209095816]- HĐCMĐ:
Thí nghiệm “Túi nước thần kì”
- TCVĐ: Cáo và Thỏ
- CTD: Cắp cua, chơi với lá cây, xâu hoa
	- HĐCMĐ:Thí nghiệm “Vũ điệu sắc màu”
- TCVĐ: Bật qua vòng lên hái quả
- CTD: Nặn hoa; Ghép hình bằng que; nhặt lá rụng
	[bookmark: _Hlk209437802]HĐCMĐ : 
Thí nghiệm “Pháo hoa nổ trong nước”                               
- TCVĐ: Qua cầu gắp bóng bằng chân
-CTD: Chơi với lá cây, xếp hột hạt, vẽ trên sân bằng nước
	

	
	Thứ 4
	-HĐCMĐ: Quan sát: 
      Xe đạp-xe máy
(MT47)
- TCVĐ: “Chim sẻ và ô tô
- CTD: Vẽ phấn, xếp PTGT bằng các hình khối, chơi cắp cua
	-HĐCMĐ:Tổ chức một số trò chơi (Thuyền vào bến-chim sẻ và ô tô               - CTD: chăm sóc cây, vẽ phấn, nhặt lá cây làm đồ chơi
	-HĐCMĐ:TCVĐ: “Đi cà kheo, bật qua suối nhỏ”                
- CTD: Câu cá, chơi với lá cây, chơi với đồ chơi ở khu vui
	-HĐCMĐ :
Tổ chức một số trò chơi (Người tài xế giỏi- Ô tô và chim sẻ)
- CTD;Cắp cua, vẽ phấn, nhặt lá rụng
	

	
	Thứ 5
	HĐCMĐ: Thí nghiệm “Cầu vồng trong cốc”                         - Trò chơi vận động: Nhảy lò cò
                                -  Chơi tự do: Chơi với đồ chơi có sẵn ngoài trời 
	HĐCMĐ:Thí nghiệm: Sự kì diệu của nam châm
- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- CTD: Vẽ phấn, chơi với sỏi, nước, cắp cua
	HĐCMĐ:Thí nghiệm Bánh xe cầu vồng                           - TCDG. Nu na nu nống
    - CTD. Trồng hoa ,vẽ các loại hoa, chăm sóc hoa

	[bookmark: _Hlk209465848]HĐCMĐ:
. - HĐMĐ: Thăm quan nhà bảo vệ
- TCVĐ: Đi qua cầu thăng bằng, ném bóng vào rổ
- Chơi tự do: chơi với cát ẩm, nhặt lá cây, cắp cua
	

	
	
Thứ 6
	HĐCMĐ:
Tổ chức một số trò chơi tập thể (Mèo đuổi chuột, đập bóng)                          - CTD: Cho trẻ chơi tự do trên sân cỏ
	[bookmark: _Hlk209898860]HĐCMĐ:Quan Hoa hồng, hoa cúc  
 - TCVĐ: “Cắm hoa tặng bà tặng mẹ”
-  CTD: Chơi đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn, nhặt lá cây
	HĐCMĐ: Quan sát xe đạp-xe đạp điện         
- TCVĐ “Lăn bóng vào gôn”
- CTD: Vẽ phấn, xếp PTGT bằng que; chơi đồ chơi ngoàitrời
	HĐCMĐ
Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Chuyền bóng bằng bụng, ném bóng vào rổ
 - CTD: Thổi bóng bay, Câu cá, Ô ăn quan

	

	Hoạt động 
(Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	Nghỉ tết
	Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “ô tô vào bến”
	Trải nghiệm:“Xếp các phương tiện giao thông từ những viên sỏi”
	Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Rồng rắn lên mây”
	

	
	Thứ 5
	Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Chuyển bóng bằng lưng”

	Hướng dẫn trẻ “Gấp máy bay”
	Tổ chức trò chơi vận động: “Đội  nào chuyển nhanh”
	Hoạt động thể thao: Ném vòng cổ chai
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng:                                                           
Tuần 1: Xây dựng bến xe
Tuần 2: Xây dựng vườn hoa
Tuần 3:Xây dựng bến cảng
Tuần 4: Xây dựng ngã tư đường phố
2. Góc phân vai:
Tuần 1: Bán hàng, nấu ăn
Tuần 2:Nấu ăn, bán hàng
Tuần 3:Nấu ăn, bán vé xe
Tuần 4: Nấu ăn, bán hàng
3. Góc học tập:
Tuần 1: Xếp hình phương tiện giao thông từ hình học phẳng, bảng chun học toán
Tuần 2: Chơi domino, bộ xâu dây tạo hình
Tuần 3: Chơi lô tô các phương tiện giao thông, ghép tranh phương tiện giao thông đường đường thuỷ, đường hành không
Tuần 4: Xem lô tô  phương tiện giao thông phân loại phương tiện giao thông theo nhóm.
4. Góc nghệ thuật: 
Tuần 1: Nặn ô tô (Vở tạo hình trang 32)
Tuần 2:Vẽ hoa tặng bà, tặng mẹ
Tuần 3:Vẽ máy bay
Tuần 4:Vẽ cột đèn giao thông
5. Góc thiên nhiên: 
Tuần 1: Chăm sóc cây xanh
Tuần 2: Chăm sóc cây xanh
Tuần 3 : Chăm sóc cây xanh
Tuần 4: Chăm sóc cây xanh
(MT97) Thực hiện tuần I, II, III, IV.
Rèn kỹ năng hoạt độngnhóm, kỹ năng giao tiếp giữacác nhóm chơi
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tổ chức cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
- Tổ chức giờ ăn. Trò chuyện về các món ăn
- Tổ chức cho giờ ngủ. Cho trẻ trai ngủ riêng, trẻ gái ngủ riêng
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Nghỉ tết
	Vui giao thông “An toàn khi đi xe đạp”
	Tô màu chữ in rỗng làm vé tau, vé xe
(MT95)
	Vui giao thông:
“Những tay đua nhí-Khi nào ta nên đội mũ bảo hiểm
	

	
	Thứ 3
	Nghỉ tết
	Hướng dẫn trẻ làm quen với chữ cái h-k
(Trang 21-22
	Kỹ năng sống: Mặc áo, buộc dây giầy
(MT30-CS7)
	VĐCB: Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục
	

	
	Thứ 4
	Dự án: Chiếc ô tô tương lai
(Tiết 1)
	LQVT: Nhận biết số lượng và số thứ tự từ 1-4
	[bookmark: _Hlk220498064]Tô màu tranh vẽ đoàn tàu
(Vở tạo hình trang 20)
Vẽ máy bay (M)
(Vở tạo hình trang 19)
	Kỹ năng sống: Cảm ơn, xin lỗi
(MT90)
	

	
	Thứ 5
	[bookmark: _Hlk219965797]Dự án: Chiếc ô tô tương lai
(Tiết 2)
	Kỹ năng sống:Thực hành kỹ năng thoát hiểm khỏi nơi có cháy
(MT41-CS12)
	Kỹ năng sống: Bé làm gì khi bị lạc
(Sách kỹ năng trang 18) KNS: Không đi theo hay nhận quà của người lạ
(Sách kỹ năng trang 19)
	Hướng dẫn trẻ làm quen với một số ký hiệu thông thường 
(MT93-CS25)
	

	
	
Thứ 6
	    Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	



                                                                                                                    Minh Tân, ngày 12 tháng 02 năm 2026
                    Giáo viên chủ nhiệm                                                                              Ban giám hiệu
                           Đã ký                                                                                                  [image: ]

                     Đào Thị Nguyệt                                                                                  Phạm Thị Hiền       
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